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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /TB-SYT Đồng Nai, ngày         tháng         năm 2026

THÔNG BÁO
DANH SÁCH ĐÃ THAM GIA TẬP HUẤN KIẾN THỨC 

AN TOÀN THỰC PHẨM

Căn cứ Kế hoạch số 728/KH-SYT ngày 17/9/2026 của Sở Y tế về việc tổ 
chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế trên 
địa bàn thành phố Đồng Nai;

Thực hiện công văn số 7798/SYT-ATTP ngày 09/10/2026 của Sở Y tế về 
việc tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm tại Trường Mần non Hoa Phượng.

Ngày 09/10/2026, Phòng An toàn thực phẩm - Sở Y tế đã tiến hành tập huấn 
kiến thức an toàn thực phẩm tại Trường Mần non Hoa Phượng, địa chỉ: 106/5, 
Khu phố 6, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai.

Sở Y tế thông báo danh sách đã tham gia tập huấn kiến thức an toàn thực 
phẩm như sau:

Ngày, tháng, 
năm sinhSTT Họ và tên

Nam Nữ

Số CCCD Ngày cấp

1 Trần Thị Hồng Nhung 2/25/1988 092188004624 02/08/2019

2 Nguyễn Đoàn Kim Trang 19/01/1984 079184012073 16/08/2024

3 Trần Thị Nhung 3/29/1981 040181018774 22/05/2023

4 Nguyễn Thị Bích Huyền 12/24/1980 075180014791 8/20/2021

5 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/30/1989 075189023507 10/05/2021

6 Nguyễn Thị Hằng Nga 01/09/1974 075174007025 21/09/2021

7 Đặng Thị  Bích Hường 15/04/1976 075176005501 6/28/2021

8 Nguyễn Thị Cấp 3/10/1958 075158008695 28/12/2021

9 Nguyễn Thị Tân 12/21/1991 040191010487 6/28/2021
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10 Nguyễn Thị Mai Ly 15/06/1990 075190023958 10/07/2022

11 Mai Thị Hồng Anh 14/04/1963 030163018956 12/8/2021

12 Lại Thị Thu Hà 5/12/1980 077180007379 28/062021

13 Nguyễn Thị Thanh Xuân 03/04/1983 075176005881 28/6/2021

14 Nguyễn Thị Tuyết thu 08/09/1971 075171002245 26/09/2022

15 Cao Thị Kim Dung 4/4/1968 079168023822 18/04/2023

16 Phan Uyên Vy 01/10/1984 075184022071 11/8/2021

17 Lưu Thị Thắm 10/08/1986 075186015128 11/8/2021

18 Nguyễn Thị Diệu Huyền 1985 077185000922 21/07/2025

19 Nguyễn Thị Lan 1985 040185026640 19/02/2025

20 Trần Thị Thê 1973 036173018887 28/06/2021

21 Trần Thị Loan 1963 075163009127 29/06/2021

22 Nguyễn Phương Mai 1962 036162011722 12/10/2022

23 Lê Thị Hồng Thắm 1994 064194006151 07/02/2023

24 Vũ Thị Minh Thư 1968 075168013961 27/12/2021

25 Trần Thị Phi Long 1975 075175007555 8/18/2022

26 Ngô Thị Dung 1990 077190010380 8/11/2022

27 Hà Thị Thanh Huyền 1978 075178009333 20/81/1921

28 Lê Thị Kim Nhường 1982 036182008818 5/1/2021

29 Bùi Thị Phụng Liên 1982 074182011512 8/10/2021

30 Phan Thị Thuận 1986 042186008334 8/11/2022

31 Nguyễn Thị Thanh Hương 1989 075189020721 1/11/2022

32 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1986 077186000759 6/19/2026

33 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1989 075189006673 6/29/2021
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34 Hà Thị Thuỳ 1978 074178008624 5/10/2021

35 Nguyễn Thị Mỹ Nga 1995 060195004793 9/26/2022

36 Vũ Thị Ngọc Hân 1984 072184011384 2/10/2025

37 Phan Thị Hà Uyên 2/4/1981 066181005684 8/10/2021

38 Nguyễn Thị Huyền Trâm 7/10/1980 075180013037 12/28/2021

39 Huỳnh Thị Triêm 1/10/1970 '052170009397 8/10/2021

40 Đinh Thị Thanh Xuân 6/22/1985 '075185022744 8/16/2021

41 Dương Thị Kim Loan 10/19/1967 '075167008934 8/20/2021

42 Nguyễn Thị Bích Ngọc 9/2/1983 '042183015594 5/10/2021

43 Vũ Thị Ngọc Lan 21/01/1993 075193012474 27/08/2022

44 Vũ Thị Lượt 28/03/1979 034179002715 14/01/2023

45 Nguyễn Thị Mai Huyền 20/02/1981 075181014127 5/8/2022

46 Hà Thị Kim Anh 17/051988 075188023550 21/09/2021

47 Nguyễn Thị Thùy Chi 03/04/1983 075183017870 09/9/2021

48 Nguyễn Thị Kim Hằng 07/02/1972 075172013373 6/7/2021

49 Đỗ Thị Hương 05/10/1983 001183050777 16/04/2024

50 Vũ Thị Thuỷ Tiên 16/07/1992 075192020261 3/8/2022

51 Nguyễn Thị Ngọc Quế 15/08/2002 075190015758 15/08/2022

52 Chu Thị Hương Quỳnh 23/07/1999 075199013134 14/09/2021

53 Hoàng Thị Tình 1/10/1968 075168002677 5/9/2023

54 Trần Thị Hải Thu 8/5/1967 036167010933 8/1/2021

55 Đặng Thị Ngọc Hòa 27/06/1982 077182002851 07/04/2021

56 Nguyễn Thị Minh Trang 19/12/1983 075183019995 12/01/2022

57 Vũ Thị Kim Liên 23/08/1978 072178011587 10/8/2021
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58 Nguyễn Thị Mai Anh 10/10/1969 034169014560 10/08/2021

59 Châu Bảo Ái Vân 30/04/1972 066172011543 12/08/2021

60 Nguyễn Thị Ngọc Yến 02/04/1970 092170003717 22/11/2021

61 Đặng Thị Xuyên 01/03/1959 092159008717 10/08/2021

62 Nguyễn Thị Kim Loan 09/07/1976 075176005057 28/01/2021

63 Nguyễn Thị Lụa 4/10/1971 075171005278 26/09/2022

64 Trần Thị Quỳnh Nga 28/09/1988 092188000160 9/4/2021

65 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 23/09/1996 075196010482 8/9/2022

66 Trần Thị Kim Anh 2/8/1984 092184002585 27/2/2017

67 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 26/08/1991 072191009227 12/8/2021

68 Bùi Thị Hà 27/07/1994 036194008587 4/2/2023

69 Trần Nguyễn Thị Thanh Trang 25/10/1985 092185000932 05/02/2022

70 Phạm Thị Thư 05/01/1989 092189004367 25/04/2021

71 Vũ Thị Kim Nga 22/12/1962 079162025869 27/12/2021

72 Nguyễn Thị Dinh 07/07/1982 033182009691 14/12/2022

73 Vũ Thị Kim Tuyến 09/05/1978 ‘075178013783 10/08/2021

74 Nguyễn Thị Kim Chi 29/08/1986 075186006326 09/06/2026

75 Vũ Kim Ánh 28/07/1985 075185014195 31.07.2025

76 Trần Thị Ngọc Yến 12/05/1990 075190007476 22/09/2021

77 Vũ Thị Kiều Vân 02/10/1986 091186018226 20/06/2026

78 Đỗ Thị Thanh Tâm 04/07/1988 09218801284 22/11/2021

79 Nguyễn Thị Nhung 06/11/1979 037179010755 10/08/2021

80 Nguyễn Thị Bích Hương 25/01/1969 079169018510 04/04/2021

81 Phạm Thị Dung 11/05/1988 040188032770 09/08/2021
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82 Phạm Thị Oanh 23/01/1968 075168005678 08/06/2022

83 Hoàng Thị Thanh Vân 01/02/1985 075185019637 10/01/2025

84 Nguyễn Thị Cát 15/03/1964 022164008235 18/09/2024

85 Trần Thị Thanh Hà 29/04/1968 092168004657 03/12/2022

Nơi nhận:
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế;
- Phòng ATTP (t/h);
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, ATTP. (Đông)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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